
1. CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM 
HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI 
ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 
sự áp dụng đối với pháp nhân thương 
mại gồm: 

- Đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt 
tác hại của tội phạm;

- Tự nguyện sửa chữa, bồi thường 
thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

- Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại 
hoặc gây thiệt hại không lớn;

- Tích cực hợp tác với cơ quan có 
trách nhiệm trong việc phát hiện tội 
phạm hoặc trong quá trình giải quyết 
vụ án;

- Có nhiều đóng góp trong việc thực 
hiện chính sách xã hội.

Khi quyết định hình phạt, Tòa án có 
thể coi các tình tiết khác là tình tiết giảm 
nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ 
trong bản án.

Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ 
luật hình sự năm 2015 quy định là dấu 
hiệu định tội hoặc định khung thì không 
được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi 
quyết định hình phạt.

1. 2. TÌNH TIẾT NÀO ĐƯỢC COI LÀ TÌNH 
TIẾT TĂNG NẶNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI 
VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI?

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình 

sự áp dụng đối với pháp nhân thương 
mại gồm:

- Câu kết với pháp nhân thương mại 
khác để phạm tội;

- Cố ý thực hiện tội phạm đến cùng;
- Phạm tội 02 lần trở lên;
- Tái phạm hoặc tái phạm nguy 

hiểm;
- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, 

tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh 
hoặc những khó khăn đặc biệt khác của 
xã hội để phạm tội;

- Dùng thủ đoạn tinh vi để phạm 
tội hoặc nhằm trốn tránh, che giấu tội 
phạm.

Ngoài ra, cần chú ý là các tình tiết 
đã được Bộ luật hình sự năm 2015 
quy định là dấu hiệu định tội hoặc định 
khung hình phạt thì không được coi là 
tình tiết tăng nặng.

3. VIỆC QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT TRONG 
TRƯỜNG HỢP PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM 
NHIỀU TỘI ĐƯỢC THỰC HIỆN THẾ NÀO?

Khi xét xử cùng 01 lần pháp nhân 
thương mại phạm nhiều tội, Tòa án 
quyết định hình phạt đối với từng tội 
và tổng hợp hình phạt theo quy định 
sau đây:

* Đối với hình phạt chính:
a) Nếu các hình phạt đã tuyên cùng 

là phạt tiền thì các khoản tiền phạt được 
cộng lại thành hình phạt chung. Hình 
phạt tiền không tổng hợp với các hình 
phạt khác;

b) Nếu các hình phạt đã tuyên là 
đình chỉ hoạt động có thời hạn và đình 
chỉ hoạt động vĩnh viễn trong cùng lĩnh 
vực hoặc hình phạt đã tuyên cùng là 
đình chỉ hoạt động vĩnh viễn trong cùng 
lĩnh vực thì hình phạt chung là đình chỉ 
hoạt động vĩnh viễn trong lĩnh vực đó;

c) Nếu các hình phạt đã tuyên là 
đình chỉ hoạt động có thời hạn trong 
cùng lĩnh vực thì được tổng hợp thành 
hình phạt chung nhưng không vượt quá 
04 năm;

d) Nếu trong số các hình phạt đã 
tuyên có hình phạt đình chỉ hoạt động 
vĩnh viễn thuộc trường hợp quy định tại 
khoản 2 Điều 79 của Bộ luật hình sự thì 
hình phạt chung là đình chỉ hoạt động 
vĩnh viễn đối với toàn bộ hoạt động;
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đ) Nếu các hình phạt đã tuyên là 
đình chỉ hoạt động có thời hạn trong 
các lĩnh vực khác nhau hoặc đình chỉ 
hoạt động vĩnh viễn trong các lĩnh vực 
khác nhau hoặc đình chỉ hoạt động có 
thời hạn và đình chỉ hoạt động vĩnh viễn 
trong các lĩnh vực khác nhau thì không 
tổng hợp.

* Đối với hình phạt bổ sung:
a) Nếu các hình phạt đã tuyên là 

cùng loại thì hình phạt chung được 
quyết định trong giới hạn do Bộ luật 
này quy định đối với hình phạt đó; riêng 
đối với hình phạt tiền thì các khoản tiền 
được cộng lại thành hình phạt chung;

b) Nếu các hình phạt đã tuyên là 
khác loại thì pháp nhân thương mại bị 
kết án phải chấp hành tất cả các hình 
phạt đã tuyên.

4. VIỆC TỔNG HỢP HÌNH PHẠT CỦA NHIỀU 
BẢN ÁN ĐƯỢC THỰC HIỆN THẾ NÀO?

1. Trường hợp pháp nhân thương 

mại đang chấp hành một bản án mà 
lại bị xét xử về tội đã phạm trước khi có 
bản án này, thì Tòa án quyết định hình 
phạt đối với tội đang bị xét xử, sau đó 
quyết định hình phạt chung theo quy 
định tại Điều 86 của Bộ luật hình sự.

Thời gian đã chấp hành hình phạt 
của bản án trước về đình chỉ hoạt động 
có thời hạn, cấm kinh doanh, cấm hoạt 
động trong một số lĩnh vực nhất định 
hoặc cấm huy động vốn được trừ vào 
thời hạn chấp hành hình phạt chung.

2. Khi xét xử một pháp nhân thương 
mại đang phải chấp hành một bản án 
mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới, 
Tòa án quyết định hình phạt đối với tội 
mới, sau đó tổng hợp với phần hình 
phạt chưa chấp hành của bản án trước 
rồi quyết định hình phạt chung theo quy 
định tại Điều 86 của Bộ luật hình sự.

3. Trong trường hợp một pháp nhân 
thương mại phải chấp hành nhiều bản 
án đã có hiệu lực pháp luật mà các hình 

phạt của các bản án chưa 
được tổng hợp, thì Chánh 
án Tòa án có thẩm quyền 
ra quyết định tổng hợp 
hình phạt của các bản án 

như trên.
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